
CÂU HỎI ÔN TẬP NGHỀ PHỔ THÔNG LỚP 11 
Câu 1: Trong MS Excel, giả sử ông thức tại ô A1 là: =IF(MOD(17,5)=1,7,5).  Khi đó kết quả tại ô 
A1 bằng bao  nhiêu: 
A. 7   B. 1  C. 5  D. 17 
Câu 2: Phần mềm nào sau đây được gọi là Hệ điều hành? 
A. Microsoft Office.  B. Google Chrome   
C. Bkav Enterprise  D. Microsoft Windows. 
Câu 3: Trong Microsoft, để tăng kích cỡ văn bản đã chọn, người ta thường sử dụng tổ hợp phím 
nào sau đây: 
A. Ctrl + ]  B. Ctrl + [  C. Ctrl + I  D. Ctrl + = 
Câu 4:  Trong Microsoft Windows, phần mềm nào sau đây dùng để vẽ? 
A. Microsoft Excel   B. Microsoft Paint 
C. Microsoft Word   D. Microsoft Powerpoint 
Câu 5: Trong Microsoft Excel,  để trả về ngày hiện tại của hệ thống máy tính, người sử dụng dùng 
hàm nào sau đâu? 
A. TODAY  B. DAY  C. YEAR  D. DATE 
Câu 6: Trong Microsoft Excel, giả sử công thức đặt tại ô A1 là :=B$1 + $C4, nếu ta thực hiện sao 
chép từ ô A1 và dán vào ô C2021 thì kết quả công thức tại ơ C2021 là: 
A.  =D$1+ $C2024   B. =B$1+$C4 
C.  =D$1+ $C2021   D. =B$2001+ $C2024 
Câu 7: Trong Microsoft Excel, giả sử tại ô N2021 chứa giá trị “Tin Học Nghề 2021” . Công thức 
đặt tại ô A1=RIGHT(LEFT(N2021,17),9) cho kết quả là: 
A. # VALUE  B. Học Nghề   C. Tin Học N  D. Nghề 2021  
Câu 8: Trong Microsoft Word, để thay đổi màu sắc của văn bản đã chọn người sử dụng dùng chức 
năng nào sau đây? 
A. Page Setup  B. Font  C. Paragraph  D. Table 
Câu 9: Trong Microsoft Word, để chuyển nội dung chứa trong một Table đã chọn thành dạng văn 
bản tương ứng người dùng sử dụng lệnh nào sau đây? 
A. Table to Text.  B. Convert to Text  C. Paragraph D. Table 
Câu 10: Trong các thiết bị sau, thiết bị nào không dùng để lưu trữ thông tin dữ liệu lâu dài? 
A. Đĩa quang. B. Đĩa cứng  C. Thẻ nhớ  D. RAM 
Câu 11: Trong Microsoft Excel, giả sử tại ô A1 chứa giá trị “Cách phòng Covid 19 là đeo khẩu 
trang”, để tách được từ “khẩu trang” có trong ô A1 ta sử dụng công thức nào sau đây? 
A. =RIGHT(A1,11)   B. =COPY(A1,28,10) 
C. =LEFT(A1,11)   D.  =MID(A1,28,10) 
Câu 12: Trong Microsoft Word, để căn lề phải cho đoạn văn bản đã chọn người dùng sử dụng tổ 
hợp phím nào sau đây? 
A. CTRL + L  B. CTRL + A  C. CTRL + R  D. CTRL + O 
Câu 13: Trong Microsoft Word, lệnh save as được sử dụng khi:  
A. Lưu văn bản với tên file văn bản cũ. 
B. Đóng file văn bản hiện hành nhưng không thoát khỏi chương trình Microsoft Word. 
C. Lưu và đóng văn bản. 
D. Lưu văn bản hiện hành với một tên file khác. 
Câu 14: Trong Microsoft word, muốn phục hồi thao tác vừa dùng lệnh Undo, ngươi dùng sử dụng 
tổ hợp phím nào sau đây? 
A. Ctrl + Y  B. Ctrl + H  C. Ctrl + X  D. Ctrl + Z 
Câu 15: Trong Microsoft Excel, để lập công thức tại một ô bất kỳ thì kí tự bắt buộc phải có trong 
công thức là gì? 
A. =   B. +   C. #   D. $ 
Câu 16: Trong máy tính, CPU dùng để chỉ thiết bị nào sau đây? 
A. Bàn phím  B. Bộ xử lý trung tâm  C. Chuột  D. Màn hình 



Câu 17: Phần mềm nào sau đây gọi là phần mềm tiện ích? 
A. Android   B. Mac OS  C. Unikey  D. Microsoft Windows. 
Câu 18: Trong Microsoft Word, tổ hợp phím Ctrl – V thường được dùng để  : 
A. Xóa một nội dung    B. Sao chép một nội dung 
C. Dán nội dung vừa sao chép   D. Cắt một nội dung 
Câu 19: Trong Microsoft Word, để tạo và làm việc với bảng người dùng sử dụng chức  năng nào 

sau đây? 
A. Font  B. Page setup  C. Table  D. Paragraph 
Câu 20: Trong Microsoft Word, để giãn khoảng cáchgiữa các dòng trong một đoạn văn bản đã 

chọn. Trong hộp thoại Paragraph, người dùng chọn các tùy chọn ở vùng nào sau đây? 
A. Before  B. Special  C. Line spacing  D. Aligment 
Câu 21: Trong Microsoft Excel, để quy định phạm vi giá trị nhỏ nhất có trong một khối đã chọn 

người dùng dùng hàm nào sau đây? 
A. MAX   B. SUM   C. MIN  D. COUNT 
Câu 22: Trong Microsoft Excel , để xác định độ dài của một xâu kí tự người sử dụng dùng hàm 

nào sau đây? 
A. LENGTH  B. LEN  C. SUM  D. UPPER 
Câu 23: Trong Microsoft Excel , để quy định phạm vi giá trị, người sử dụng dùng chức năng nào 

sau đây? 
A. Clear Validation Circle    B. Circle invalid Data 
C. Set Data Validation    D. Data Validation 
Câu 24: Lợi ích của việc sử dụng Style trong Microsoft Word để: 
A. Tăng hiệu quả định dạng và thống nhất cách định dạng trong toàn bộ văn bản 
B. Giảm kích thước văn bản 
C. Nhấn mạnh trọng tâm văn bản 
D. Văn bản đẹp hơn 

Câu 25: Trong Microsoft Excel, hàm nào được dùng để tính giá trị tuyệt đối của một số? 
A. MOD  B. ABS  C. ROUND   D. INT 

Câu 26: Ngay sau khi người dùng thực hiện thao tác download(tải xuống) một tập tin trên 
Internet, tập tin đó sẽ được lưu trữ ở đâu? 
A. CPU  B. RAM  C. ROM  D. Bộ nhớ ngoài 
Câu 27: trong Microsoft Word , phần mềm hỗ trợ tính toán  là: 
A. Paint  B. Calulator   C. Mouse  D. Keyboard 
Câu 28: Trong Microsoft Word, để căn lề trái cho đoạn văn bản người dùng thực hiện tổ hợp 
phím: 
A. Ctrl – R  B. Ctrl – L  C. Ctrl - O  D. Ctrl – F 
Câu 29: Trong Microsoft Excel, tại ô C5 chứa công thức =$A5*B5. Nếu saochep1 công thức đến 
E10 thì sẽ có công thức là: 
A. $C10*B5   B. $A5*D10  C. $A10*D10  D. $C10*D10 
Câu 30: Trong Microsoft Word, chức năng nào sau đây cho phép thay đổi tự động một số định 
dạng chung cho nhiều đoạn văn bản: 
A. Clipboard  B. Outline Level  C. Format painter  D. Styles 
Câu 31: Trong Microsoft Word, có tất cả bao nhiêu vị trí hiển thị nội dung một ô của bảng(Cell 
alignment) 
A. 9   B. 4   C. 1   D. 2 
Câu 32: Trong Microsoft Word, tổ hợp phím tắt Ctrl – O được dùng để: 
A. Chèn số trang     B. Mở một văn bản đã có sẵn 
C. Tạo một tập tin văn bản mới   D. Định dạng kí tự 
Câu 33: Trong Microsoft Word, để thực hiện thao tác thay đổi từ hình 1 qua hình 2 người dùng 
thực hiện chức năng nào sau đây? 
 



 
A. Columns  B. Drop cap  C. Table  D. Font 
Câu 34: Trong các thành phần của máy tính, ROM là: 
A. Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên    B. Bộ xử lí trung tâm   
C. Bộ nhớ ngoài      D. Bộ nhớ chỉ đọc 
Câu 35: Trong Microsoft Excel, tại ô A10 chứa giá trị số 5. Công thức  nào sau đây tại ô B22 
không trả về giá trị số 25 
A. =A10 *5   B. =SQR(A10)  C. = A10^2  D. = A10* A10 
Câu 36: Trong Microsoft Word, để thay đổi hướng giấy người dùng sử dụng chức năng: 
A. Page Setup   B. Table   C. Font  D. Paragraph  
Câu 37: Trong Microsoft Excel, để đếm số ô trong khối A10:B22 chứa giá trị số thuộc đoạn 
[10;22] người dùng thực hiện công thức: 
A. =Countif(A10:B22,”>10 And <=22”) 
B. = Countif(A10:B22,”<=22”) - Countif(A10:B22,”<10”)  
C. =Countif(A10:B22,And(“>10”,”<=22”)) 
D. =Countif(A10:B22,”10<x<=22”) 
Câu 38: Trong Microsoft Excel, khi người dùng viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình 
thông báo lỗi? 
A. #VALUE!  B. #NA!  C. #NAME!  D. DIV/0! 
Câu 39: Trong Microsoft Excel, một công thức được bắt đầu bởi? 
A. dấu bằng (=) B.Dấu hai chấm (:)  C. Dấu thăng (#) D. Dấu chấm(.) 
Câu 40: Trong Microsoft Excel, hàm nào được dùng để trả về phần dư trong phép chia? 
A. MOD  B. ROUND  C. INT  D. ABS 
Câu 41: Trong Microsoft Excel, hàm nào được dùng để tính giá trị trung bình? 
A. MAX  B. AVERAGE C. ROUND  D. INT 
Câu 42: Khi thực hiện thao tac Shift – Delete một tập tin đang đóng, tập tin đó sẽ: 
A. Thay đổi đường dẫn lưu trữ   B. Được lưu trong Recycle Bin 
C. Xóa vĩnh viễn không phục hồi lại được D. Có thể phục hồi lại được 
Câu 43: Trong Microsoft Excel, tại ô A10 thực hiện công thức =UPPER(TRIM(“nghề phổ thông 
2020”)). Kết quả trả về khi thực hiện công thức là: 
A. 19      B. Nghề Phổ Thông 2020 
C. NGHỀ PHỔ THÔNG 2020  D. Nghề phổ thông 2020 
Câu 44: Trong Microsoft Word, để chọn một câu, cách đúng nhất là: 
A. Bấm giữ chuột ở đầu câu cần chọn, kéo đến cuối câu rồi thả chuột 
B. Bấm giữ phím Ctrl và nháy chuột vào một vị trí bất kì trong câu cần chọn 
C. Di chuyển chuột ra đường biên trái của câu tương ứng rồi click chuột 
D. Nháy đúp chuột vào câu cần chọn 
Câu 45: Trong Microsoft Excel tại ô N2020 thực hiện công thức =INT(-22.102020). 
A. 22   B. 23   C. -22  D. -23 
Câu 46: Trong Microsoft Excel, địa chỉ nào sau đây được gọi là địa chỉ tuyệt đối? 
A. A$1$:C$10$ B. $A1:$C10  C. $A$1:$C$10  D. A1:C10 
Câu 47: Trong Microsoft Word, để in giấy khen cho các học sinh từ hai tập tin mẫu giấy khen và 
danh sách học sinh được khen thưởng. Cách hiệu quả nhất là: 
A. Thực hiện tính năng Find and Replace 
B. Gõ lần lượt tên từng học sinh vào mẫu giấy khen sau đó thực hiện thao tác in 
C. Thực hiện chức năng Mail Merge 
D. Thực hiện chức năng Auto Correct 



Câu 48: Trong Microsoft Windows, Shortcut có ý nghĩa gì? 
A. Đóng các cửa sổ đang mở  
B. Tạo lối tắt để truy cập nhanh 
C. Tạo thư mục mới 
D. Xóa một đối tượng được chọn trên Desktop 
Câu 49: Trong Microsoft Word, thao tác nào sau đây không thuộc nhóm chức năng định dạng? 
A. Dãn cách giữa các dòng  
B. Thay đổi hướng giấy 
C. Sao chép nội dung 
D. Thay đổi cỡ chữ  
Câu 50: Trong Microsoft Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện, người dùng nhấn tổ hợp 
phím 
A. Ctrl - X  B. Ctrl – H  C. Ctrl – Z  D. Ctrl – Y 
Câu 51: Trong Microsoft Excel, hãy cho biết kết quả khi nhập công thức 
= LEN(TRIM(“MS VISIO”)) 
A. 5    B.2    C. 7   D. 8 
Câu 52: Trong Microsoft Word, chế độ nào cho phép hiển thị văn bản dưới dạng trang in? 
A. Print Layout View B. Web Layout View C. Outline View D. Normal View 
Câu 53: Trong MS Word,  để thay đổi hướng giấy ngang (Landscape) sang hướng giấy đứng 
(Portrait) người dùng chọn chức năng nào trong Page Setup? 
A. Margins  B. Slide  C. Columns  D. Orientation 
Câu 54: Thao tác nào sau đây giúp người dùng đổi tên 1 tệp đang đóng? 
A. Nháy chuột phải vào tên tệp, chọn Open B. Nháy chuột phải vào tên tệp, chọn Delete 
C. Nháy đúp vào tên tệp và thay đổi  D. Nháy chuột phải vào tên tệp, chọn Rename 
Câu 55. Trong MS Excel, hàm INT được dùng để? 
A. Làm tròn giá trị đến số chữ số thập phân xác định B. Trả về phần nguyên của một số 
C. Trả về giá trị tuyệt đối của một số   D. Trả về phần thập phân của một số 
Câu 56. Trong MS Excel, giả sử tại ô A1 chứa giá trị “BÌNH THƯỜNG MỚI”. Công thức nào sau 
đây không cho kết quả trả về là “thường”? 
A. =Lower(mid(trim(A1),6,6)) 
B. =Lower(left(right(trim(A1),10),6)) 
C. =Lower(right(left(trim(A1),11),6)) 
D. =Lower(left(trim(right(A1),10),6)) 

Câu 57. Chọn đáp án Đúng 
Để gỡ bỏ chương trình ứng dụng đã cài đặt, người dùng vào Control Panel và chọn 
A. System     B. Add Hardware 
B. Add and Remove Programs  D. Display 
Câu 58. Trong MS Word, khoảng cách giữa các dòng trong một Paragraph 
A. Do người dùng quy định  B. Phụ thuộc vào kích thước Font chữ 
C. Phụ thuộc vào độ phân giải màn hình D. Do phần mềm quy định 
Câu 59. Chọn phát biểu SAI 
A. MS Word là một phần mềm ứng dụng 
B. Trong MS Word, người dùng có thể thay đổi chức năng của hệ thống thực đơn 
C. Trong MS Word, người dùng có thể thay đổi màu sắc của các kí tự 
D. Trong MS Word, người dùng có thể thay đổi vị trí các thanh công cụ 
Câu 60. Windows là: 
A. Hệ điều hành của Apple B. Hệ điều hành của Microsoft 



C . Hệ điều hành của Intel  D. Hệ điều hành của Google 
Câu 61: Trong MS Excel, để đếm những ô có chứa giá trị khác rỗng, người dùng sử dụng hàm nào 
sau đây? 
A. COUNT  B. COUNTA  C. COUNTIFS D. COUNTIF 
Câu 62: Trong MS Excel, địa chỉ nào sau đây không hợp lệ? 
A. 111$A  B.$BA20  C. AA222  D. BB$111 
Câu 63: Trong MS Excel, để chuyển cụm từ “đẩy lùi đại dịch” thành “ĐẨY LÙI ĐẠI DỊCH”, 
người dùng sử dụng hàm nào sau đây? 
A. MID  B. PROPER  C. UPPER  D. LEN 
Câu 64: Trong MS Word, tổ hợp phím nào sau đây không cùng nhóm chức năng với các tổ hợp 
phím còn lại? 
A. CTRL – U  B. CTRL- R  C. CTRL – L  D. CTRL – J 
Câu 65:  Trong đơn vị đo lường thông tin, 2GB bằng? 
A. 16MB  B. 1024KB  C. 2048MB  D. 1024MB 
Câu 66: Trong MS Excel, tại các ô A1 và A2 lần lượt chứa số 2021 và 2022. Khi thực hiện hàm 
SUM(A1, A2) sẽ cho kết quả trả về là: 
A. 4043 B. #Name?  C. 20212022  D. 4086462 
Câu 67: Khi soạn thảo văn bản trên MS Word, bộ văn bản và bảng mã nào sau đây cho phép gõ 
được tiếng việt? 
A. Times New Roman và VNI Windows B. Times New Roman và TCVN3 
C. Times New Roman và Unicode  D. Arial và TCVN3 
Câu 68: Trong MS Word, chức năng nào không thuộc nhóm chức năng định dạng đoạn? 
A. Căn lề B. Thụt dòng đầu tiên C. Giãn dòng D. Gạch chân 
Câu 69: Trong MS Word, chức năng nào sau đây cho phép người dùng sao chép định dạng? 
A. Copy B. Outline level C. Format painter D. Style 
Câu 70. MS Excel là một phần mềm: 
A. Cho phép máy tính kết nối với các máy tính khác 
B. Cho phép các máy tính chia sẻ dữ liệu với nhau 
C. Cho phép máy tính tạo lập và khai thác CSDL 
D. Cho phép máy tính biểu diễn dữ liệu dưới dạng bảng và thực hiện tính toán với dữ liệu đó 
Câu 71. Trong MS Word, tổ hợp phím nào dùng để mở hộp thoại Font? 
A. Ctrl – O  B. Ctrl – D  C. Ctrl – M  D. Ctrl – N 
Câu 72: Trong MS Excel, lỗi #N/A! xuất hiện khi người dùng 
A. Nhập sai tên hàm   B. Truy xuất dữ liệu không tồn tại 
C. Nhập sai cấu trúc hàm  D. Nhập thiếu ngoặc đơn 
Câu 73: Trong MS Word, chức năng định dạng theo kiểu danh sách liệt kê (Bullets and 
Numbering) thuộc nhóm định dạng nào sau đây? 
A. Paragraph B. Page Setup C. Styles D. Font 
Câu 74: Trong MS Excel. giả sử công thức đặt tại ô N2021 là: = $N26 + T$5  Khi thực hiện sao 
chép công thức đến ô M2022 thì ocong thức tại ô M2022 là: 
A. =$M27 + S$6 B. = $M26 + T$7  C. $N27 + S$5 D. $O26 + U$5 
Câu 75: Thành phần nào sau đây được ví như là “bộ não của máy tính”? 
A. Bộ xử lí trung tâm  B. Bộ nhớ ngoài 
C. Thiết bị vào   D. Bộ nhớ trong 


